


	
	
		

	
		

				
	



	
	
		
		THP
	Kiến Thức
	Hòa thượng Tuyên Hóa
	Hòa thượng Tịnh Không
	Hòa thượng Thanh Từ
	Hòa thượng Thiền Tâm
	Sư Thích Giác Khang
	Cư Sĩ Nghiêm Xuân Hồng
	Tỳ Khưu Hộ Pháp



	Kinh Sách
	Kinh Tạng Bắc Truyền
	Kinh Tạng Nam Truyền
	Giảng Giải Kinh
	Luận Tạng
	Luật Tạng
	Sách Hay



	Lời Phật Dạy
	Tây phương Cực lạc
	Niệm Phật – Tịnh độ
	Mật Tông
	Thiền Định
	Tu hành
	Phật tử tại gia



	Nhân Quả
	Luân Hồi
	Nghi Thức
	Tụng Kinh hàng ngày
	Nghi thức niệm Phật
	Nghi thức cầu an
	Nghi thức cầu siêu
	Nghi thức phóng sinh
	Cúng thí thực



	An Vui
	Vấn Đáp
	Chuyện Thật



		
				
			
			
	
		
			
				Search for:

								
			
			
				
				Search
			
		

		
			

		

	


		

	
	



	




	
        Primary Menu
										 

								
				
				
					
						
							
								Search for:
																
							
							
								
								Search
							
						

						
							

							




						

					

				

			

			


	
	
		
			
	
		
			
			
				
					

					
						
								Home












	Kinh Sách

	Luận Tạng

	Đoạn Trừ Lậu Hoặc – Dịch giả Pháp Thông – Sách PDF

Luận Tạng
Đoạn Trừ Lậu Hoặc – Dịch giả Pháp Thông – Sách PDF

							
								by Định Tuệ20 Tháng Một, 202391							

						
					
				
						
				
					
					
	Đoạn Trừ Lậu Hoặc do Ðại sư Acharya Buddharakkhita dày công biên soạn dựa căn bản trên Tam Tạng và chú giải Thánh Ðiển Pāli, cộng với kinh nghiệm của một đời tu tập nghiêm mật.

“Ðoạn Trừ Lậu Hoặc” là tập luận giải bài kinh Sabbāsava Sutta trong Majjhima Nikāya (Trung Bộ) mà tác giả đã sử dụng phép “Quy nạp luận” gom các Phật ngôn tương ứng với từ Āsava (lậu hoặc) và “Tổng phối kiểm” các nghĩa lý về Āsava, cuối cùng dùng Abhidhamma là hệ phân tích (Vibhaṅga) của truyền thống Theravāda để xác định Pháp (Dhamma va vaṭṭhānaṃ).

Ðây là một phương pháp rất khoa học và rất chuẩn xác mà chính bản thân chúng tôi thường làm: Khi đọc kinh sách Việt văn thấy có những từ ngữ Phật học mới cũng như cũ, trước hết, nên tìm coi từ ngữ đó được dịch từ chữ gì của Pāli, thí dụ như chữ “Āsava”, có người dịch là “lậu”, “lậu hoặc”, “trầm luân”… Khi biết được nghĩa Āsava của Pāli rồi, mới tìm hiểu chi pháp của Āsava, theo Abhidhamma gồm có những chi pháp nào, thì thấy Kinh tạng thường nói “Lậu hoặc” có 3 điều pháp là Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh lậu. Nhưng Abhidhamma lại có đến 4 điều pháp là thêm “Kiến lậu” và tìm thấy chi pháp Chân đế (Paramattha sacca) chỉ có 3 tâm sở: Dục lậu, Hữu lậu là tâm sở Tham (Lobha cetasika), Kiến lậu là tâm sở Tà kiến, và Vô minh lậu là tâm sở Si (Moha cetasika).

Khi tìm thấy các tâm sở thuộc lậu hoặc rồi mới xét đến chỗ ở, bạn bè, đối tượng… của lậu hoặc. Chỗ ở thì lậu hoặc chỉ ẩn náu trong phạm vi 12 tâm Bất thiện chớ không có nhiều hơn nữa; bạn bè thì lậu hoặc chỉ kết giao với 13 tâm sở Tợ tha và 14 tâm sở Bất thiện mà thôi; còn đối tượng thì lậu hoặc chỉ biết các tâm hiệp thế (81 tâm), các tâm sở phối hợp với tâm Hiệp thế, 28 Sắc pháp và đa số lậu hoặc biết theo kiểu chế định (Paññatti) của Tục đế (Sammutisacca) chứ các tâm Siêu thế, các sở hữu phối hợp với tâm Siêu thế, và Níp bàn thì không bao giờ lậu hoặc biết được.
Tham, Si và Tà kiến là 3 tâm sở trong 14 tâm sở Bất thiện, chính nó là lậu hoặc. Trong 4 tâm tham hợp tà thì có đủ cả 3 lậu hoặc (hay 4 lậu hoặc); trong 4 tâm Tham ly tà thì có 2 hoặc 3 lậu hoặc (trừ Kiến lậu); trong 2 tâm Sân và 2 tâm Si chỉ có 1 lậu hoặc (Vô minh lậu tức tâm sở Si). Do đó mới có những luận đề:

– “Pháp lậu mà bất tương ưng lậu” là tâm sở Si trong 2 tâm Sân, 2 tâm Si.

– “Pháp lậu và tương ưng lậu” là tâm sở Si, Tham, Tà kiến trong 4 tâm Tham hợp tà; và tâm Si, Tham trong 4 tâm Tham ly tà (lậu tương ưng với lậu).

– “Pháp tương ưng lậu mà phi lậu”, là các tâm Bất thiện và các tâm sở hợp với tâm Bất thiện (trừ Tham, Si, Tà kiến).









– “Pháp phi lậu, phi tương ưng lậu nhưng là cảnh lậu” là 18 tâm Vô nhân, 24 tâm Dục giới tịnh hảo, 27 tâm Ðại hành, 13 tâm sở Tợ tha, 25 tâm sở Tịnh hảo và 28 Sắc pháp, vì những pháp này còn bị lậu hoặc (tâm sở Tham, Si, Tà kiến) biết được, nhưng các pháp này không phải là lậu hoặc, cũng không tương ưng với lậu hoặc.

Tác giả và dịch giả đã thành công trong tập luận giải “Ðoạn Trừ Lậu Hoặc” này, qua lời phân tích kỹ lưỡng, dùng từ chuẩn xác và sáng tỏ, khiến người đọc có thể nhận định, hiểu biết rõ ràng về lý pháp, rất có lợi cho việc tu tập thiền Quán (Vipassanā): Vì “Ðoạn Tận Lậu Hoặc” đồng nghĩa với A-la-hán quả, cũng như nói vị ấy là bậc A-la-hán tức là vị ấy đã đoạn tận lậu hoặc. Những ai chưa đoạn tận lậu hoặc không phải là A-la-hán của Phật giáo, mà chỉ là A-la-hán của ngoại đạo. Vì ngoại đạo họ cũng tự xưng là A-la-hán, nhưng A-la-hán của họ còn “câu sanh pháp chấp”, còn tái sanh, “thị hiện”, còn phải tiếp tục tu tập cho cho đến ngày đắc quả chánh đẳng giác, như vậy chỉ là A-la-hán chế định (danh xưng) chứ chưa phải A-la-hán thật sự theo nghĩa “vô sanh, sát tặc, ưng cúng…” như Ðức Phật nói.

Ðây là những đặc điểm của tập Ðoạn trừ Lậu Hoặc, tuy vậy, cũng có những nhược điểm, đó là những chỗ chi pháp đáng lẽ phải phân tích rộng rãi nhưng tác giả lại sợ lạc đề hay quá dài nên chỉ nói lược khiến cho mất phần hứng thú, cũng như sự lãnh hội toàn diện giáo pháp. Tuy nhiên lại có cái lợi khác là gây sự chú ý, gợi ý tò mò, và kích thích tánh hiếu kỳ của độc giả, khiến họ có thể dấn thân lên đường đi tìm chân lý.

Vì những lợi ích nói trên, nên tôi trân trọng giới thiệu dịch phẩm Ðoạn trừ Lậu Hoặc của Ðại đức Pháp Thông đến chư Tăng, thiện tín trong và ngoài nước, nên có tập sách này để nghiên cứu và để tu tập.

Biên Hòa, tháng 10-2002 Trưởng ban Văn hóa Phật Giáo Tỉnh Hội Ðồng Nai
Tỳ kheo Giác Chánh

Mời quý bạn đọc sách Đoạn Trừ Lậu Hoặc – Dịch giả Pháp Thông tại file PDF dưới đây.
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